
Tuần 1 (Từ ngày 6/9 đến 11/9/2021)           Lớp 5A1

Ngày
thứ

Giờ dạy Môn
(Phân môn)

Tên bài Đồ dùng

Hai
6/9

8h Tập đọc Thư gửi các học sinh Dạy online
8h40 Tin học Bài 1: Khám phá Computer  Dạy online
9h20 Toán Ôn tập khái niệm về phân số Dạy online
10h Khoa học Sự sinh sản Dạy online

10h40 Thể dục ĐHĐN: Giới thiệu CT - Tổ chức lớp – 
Trò chơi: “Kết bạn”.

GV gửi video bài giảng

10h50 Đạo đức Em là học sinh lớp 5 (Tiết 1) GV gửi video bài giảng

Ba
7/9

8h LTVC Từ đồng nghĩa Dạy online
8h40 Toán Ôn tập tính chất cơ bản của phân số Dạy online
9h20 Âm nhạc Học hát: Reo vang bình minh Dạy online
10h Kể chuyện Lý Tự Trọng Dạy online

10h40 Khoa học Nam hay nữ GV gửi video bài giảng
10h50 Tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa GV gửi video bài giảng

Tư
8/9

8h Thể dục ĐHĐN- TC: Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau 
và Lò cò tiếp sức

Dạy online

8h40 Toán Ôn tập so sánh hai phân số Dạy online
9h20 TLV Cấu tạo của bài văn tả cảnh Dạy online
10h Lịch sử Bình Tây đại nguyên soái Trương Định Dạy online

10h40 Địa lí Việt Nam đất nước chúng ta GV gửi video bài giảng
10h50 Tiếng Anh Unit 1: What's your address? GV gửi video bài giảng

Năm
10/9

8h LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa Dạy online
8h40 Mĩ thuật Chân dung tự họa (Tiết 1) Dạy online
9h20 Toán Ôn tập so sánh hai phân số (tiếp theo) Dạy online
10h Tin học Bài 1: Khám phá Computer  Dạy online

10h10 Kĩ thuật Đính khuy 2 lỗ (Tiết 1) GV gửi video bài giảng

Sáu
11/9

8h TLV Luyện tập tả cảnh Dạy online

8h40 Chính tả Việt Nam thân yêu Dạy online

9h20 Toán Phân số thập phân Dạy online

10h Tiếng Anh Unit 1: What's your address? Dạy online

10h40 HĐTT GV gửi video bài giảng

                                                                                                          
        Ngày 04 tháng 5 năm 2021

                                 Khối trưởng

     Lê Thị Đoan Trang

Tuần 2 (Từ ngày 13/9 đến 17/9/2021)           Lớp 5A1



Ngày
thứ

Giờ dạy Môn
(Phân môn)

Tên bài Đồ dùng

Hai
13/9

8h Tin học Bài 2: Luyện tập Dạy online
8h40 Tập đọc Nghìn năm văn hiến Dạy online
9h20 Toán Luyện tập Dạy online
10h Khoa học Nam hay nữ (tiết 2) Dạy online

Thể dục B3: Đội hình  – TC: “Chạy tiếp sức”. GV gửi video bài giảng

Ba
14/9

8h LTVC Mở rộng vốn từ: Tổ quốc Dạy online
8h40 Toán Ôn tập phép cộng, phép trừ hai phân số Dạy online
9h20 Tập đọc Sắc màu em yêu Dạy online
10h Âm nhạc - Ôn tập:  Lá cờ Việt Nam Nghe nhạc:

Quốc ca Việt Nam: Trống cơm
Dạy online

Kể chuyện Kể chuyện đã nghe đã đọc GV gửi video bài giảng

Tư
15/9

8h Toán Ôn tập phép nhân, chia hai PS Dạy online
8h40 Thể dục B4: Đội hình đội ngũ –Tc: “Kết bạn”. Dạy online
9h20 TLV Luyện tập tả cảnh Dạy online
10h Lịch sử Nguyễn Trương Tộ …đất nước Dạy online

Địa lí Địa hình và khoáng sản GV gửi video bài giảng
Tiếng Anh Unit 1: What's your address? GV gửi video bài giảng

Năm
16/9

8h Mĩ thuật Chân dung tự họa Dạy online
8h40 LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa Dạy online
9h20 Toán Hỗn số Dạy online
10h Khoa học Cơ thể chúng ta được HT như thế nào? Dạy online

Đạo đức Em là học sinh lớp 5 (T2) ĐĐBH :“Bác
chỉ muốn các cháu được học hành”

GV gửi video bài giảng

Tin học Bài 2: Luyện tập GV gửi video bài giảng

Sáu
17/9

8h Toán Hỗn số (tiếp) Dạy online

8h40 Chính tả Lương Ngọc Quyến Dạy online

9h20 Tiếng Anh U2: I always up early. How about you? Dạy online

10h HĐTT GDATGT- Bài 1: Điều khiển xe đạp, 
chuyển hướng an toàn

Dạy online

TLV Luyện tập làm báo cáo thống kê GV gửi video bài giảng

Kĩ thuật Đính khuy hai lỗ (tt) GV gửi video bài giảng

                                                                                                          
        Ngày 12 tháng 9 năm 2021

                                 Khối trưởn

     Lê Thị Đoan Trang
Tuần 3 (Từ ngày 13/9 đến 17/9/2021)           Lớp 5A1

Ngày
thứ

Giờ dạy Môn
(Phân môn)

Tên bài Đồ dùng

8h Tin học Dạy online



Hai
20/9

8h40 Tập đọc Lòng dân Dạy online

9h20 Toán Luyện tập
Giảm tải bài 3 (trang 14)

Dạy online

10h Khoa học Cần làm gì để cả mẹ và bé đều khỏe? GV gửi video bài giảng
Thể dục GV gửi video bài giảng

Ba
21/9

8h LTVC MRVT: Nhân dân
Không làm BT2

Dạy online

8h40 Toán Luyện tập chung (tr 15) 
Bỏ BT 1/ trang 15

Dạy online

9h20 Tập đọc Lòng dân(tiếp) Dạy online
10h Âm nhạc Dạy online

Kể chuyện KC được chứng kiến hoặc tham gia GV gửi video bài giảng

Tư
22/9

8h Toán Luyện tập chung
Bỏ BT 2+ 3/ trang 16

Dạy online

8h40 Thể dục Dạy online
9h20 TLV Luyện tập tả cảnh Dạy online
10h Lịch sử Cuộc phản công ở kinh thành Huế Dạy online

Địa lí Khí hậu GV gửi video bài giảng
Tiếng Anh GV gửi video bài giảng

Năm
23/9

8h Mĩ thuật Dạy online

8h40 LTVC Luyện tập về từ đồng nghĩa Dạy online
9h20 Toán

Luyện tập chung (Không dạy )
Yêu cầu HS tự làm BT 
ra nháp ở nhà

10h Khoa học Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Dạy online
Đạo đức Có trách nhiệm về việc làm của mình 

(T1)
Ngoài nội dung, yêu cầu cần đạt được 
quy định trong chương trình lớp 5 hiện 
hành, cần bổ sung thêm:
- Yêu cầu cần đạt về lập kế hoạch cá 
nhân để thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Yêu cầu cần đạt của bài Em là HS lớp
5

Dạy trực tuyến qua 
zoom.us

Tin học GV gửi video bài giảng

Sáu
24/9

8h Toán Ôn tập về giải toán Dạy online

8h40 Chính tả Thư gửi các học sinh
Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 3, 
4) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội 
dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự 
viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Dạy online

9h20 Tiếng Anh Dạy online

10h HĐTT GD ATGT: Bài 2: Phòng tránh TNGT 
nơi tầm nhìn bị che khuất

Dạy online



TLV Luyện tập tả cảnh GV gửi video bài giảng

Kĩ thuật Thêu dấu nhân (Tiết 1) GV gửi video bài giảng

                                                                                                          
        Ngày 23 tháng 9 năm 2021

                                 Khối trưởng

     Lê Thị Đoan Trang


